
Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Bảo Ngọc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ GDTC Toán STEM-ROBOT Toán
S2 HĐTN-SHL GDTC Sử-Địa AnhNN Toán
S3 KHTN Văn Sử-Địa Nhạc Sử-Địa
S4 KHTN Văn Vẽ Tin KHTN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Anh GDDP Anh KNS
C2 Toán AnhNN GDCD KHTN Anh
C3 Văn KHTN Cnghệ Văn Anh
C4 Văn HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hoài
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ KHTN Toán Văn Toán
S2 HĐTN-SHL KHTN Toán Văn Toán
S3 GDCD GDTC Anh AnhNN Vẽ
S4 KHTN GDTC Anh KHTN Sử-Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn KHTN GDDP Anh
C2 Văn Nhạc Sử-Địa Tin Cnghệ
C3 AnhNN KNS Sử-Địa Anh STEM-ROBOT

C4 Toán HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Mai Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ STEM-ROBOT Cnghệ Văn KHTN
S2 HĐTN-SHL Anh Vẽ Văn KHTN
S3 Anh Văn GDTC Toán Toán
S4 Anh GDCD GDTC AnhNN Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nhạc KHTN Toán Sử-Địa Văn
C2 KHTN KHTN Toán Sử-Địa Văn
C3 KNS AnhNN Anh GDDP Tin
C4 Sử-Địa HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Phong Lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Văn GDTC Anh GDDP
S2 HĐTN-SHL Văn GDTC KHTN Cnghệ
S3 Sử-Địa Anh Vẽ KHTN Văn
S4 Sử-Địa Anh STEM-ROBOT Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 KHTN KHTN AnhNN Toán Toán
C2 AnhNN KHTN Anh Toán Toán
C3 Nhạc GDCD Toán Tin Sử-Địa
C4 KNS HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Thìn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Anh GDCD Sử-Địa Văn
S2 HĐTN-SHL KHTN Cnghệ Sử-Địa Văn
S3 Toán KHTN Toán KHTN Toán
S4 Toán Nhạc Sử-Địa Vẽ Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Văn Anh Tin GDDP
C2 Anh KNS GDTC Văn AnhNN
C3 KHTN STEM-ROBOT GDTC Văn KHTN
C4 AnhNN HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Phụng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ KHTN Toán Văn Tin
S2 HĐTN-SHL KHTN Toán Văn Văn
S3 Anh GDTC GDCD Vẽ Toán
S4 KHTN GDTC Nhạc Toán Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 KNS AnhNN Anh KHTN Sử-Địa
C2 Văn Anh Cnghệ AnhNN Sử-Địa
C3 Văn Anh STEM-ROBOT Sử-Địa KHTN
C4 HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Quỳnh Anh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Văn Nhạc Toán Toán
S2 HĐTN-SHL Văn GDCD Toán Tin
S3 Vẽ Anh Toán Văn GDTC
S4 Văn Anh Toán Văn GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử-Địa KNS Sử-Địa AnhNN KHTN
C2 Sử-Địa STEM-ROBOT AnhNN KHTN KHTN
C3 KHTN KHTN Anh Anh Cnghệ
C4 HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 7A3

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Khương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ GDCD Anh Nhạc Sử-Địa
S2 HĐTN-SHL Cnghệ Anh Vẽ Sử-Địa
S3 Toán KHTN GDTC KHTN Văn
S4 KHTN KHTN GDTC KHTN Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 AnhNN STEM-ROBOT Toán Văn Anh
C2 Anh Văn Toán Toán KNS
C3 Sử-Địa Văn Tin Toán AnhNN
C4 HDTN-HĐGD

C5



Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 7A4

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thùy Vi
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ KHTN Sử-Địa KHTN GDTC
S2 HĐTN-SHL KHTN STEM-ROBOT Anh GDTC
S3 Văn Nhạc Anh Sử-Địa Toán
S4 GDCD Vẽ Anh Sử-Địa Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Cnghệ Toán Văn AnhNN
C2 KHTN Văn Toán Văn Tin
C3 KHTN Văn AnhNN Toán KNS
C4 HDTN-HĐGD

C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Đỗ Thị Thu Thủy
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Hóa AnhNN Anh Cnghệ
S2 HĐTN-SHL Văn Nhạc Anh AnhNN
S3 Hóa Tin Anh Văn Lý
S4 Anh Tin GDCD Văn Vẽ
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDTC Cnghệ Hóa KNS
C2 Toán GDTC Địa Toán STEM-ROBOT

C3 Sử Sinh Toán Toán Văn
C4 Sinh Lý Sử NGLL Văn
C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thúy Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Tin Địa AnhNN AnhNN
S2 HĐTN-SHL Tin Cnghệ Sử Vẽ
S3 Toán Hóa Toán Anh GDTC
S4 Toán Hóa Toán Toán GDTC
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý Nhạc Anh Văn Cnghệ
C2 STEM-ROBOT Sinh Anh Sinh Anh
C3 Hóa Văn Sử Lý Văn
C4 GDCD Văn KNS NGLL Văn
C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 8A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Anh Toán Hóa Văn
S2 HĐTN-SHL Anh Toán STEM-ROBOT Toán
S3 Lý Văn AnhNN Văn Địa
S4 Vẽ Văn Sử Văn AnhNN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Lý Tin Toán GDTC
C2 Hóa Cnghệ Tin Toán GDTC
C3 Anh Nhạc Anh Sinh KNS
C4 Sử Hóa GDCD NGLL Cnghệ
C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 8A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Anh Thư
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Văn Anh Địa GDTC
S2 HĐTN-SHL Văn Anh AnhNN GDTC
S3 Văn Vẽ Sử Hóa Cnghệ
S4 Văn Cnghệ AnhNN Sử Lý
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Sinh Toán Sinh STEM-ROBOT

C2 Nhạc GDCD Toán Anh Hóa
C3 Toán KNS Tin Văn Toán
C4 Lý Anh Tin NGLL Toán
C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Hồ Thiên Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Văn Cnghệ Văn Văn
S2 HĐTN-SHL Văn Anh Văn Địa
S3 Văn AnhNN Toán Toán Tin
S4 Hóa Lý Toán AnhNN Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Anh GDCD Anh GDTC
C2 Toán Anh Sử Sinh GDTC
C3 Địa Sinh KNS Lý Hóa
C4 Lý Nhạc STEM-ROBOT NGLL Hóa
C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Đặng Nguyên Phương Thảo
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Văn Tin Anh Địa
S2 HĐTN-SHL AnhNN Tin Hóa Cnghệ
S3 Văn GDCD Toán AnhNN Văn
S4 Văn Sinh Toán Lý Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Lý KNS Địa Toán Lý
C2 Sinh Hóa STEM-ROBOT Toán Anh
C3 Toán Hóa GDTC Văn Anh
C4 Nhạc Anh GDTC NGLL Sử
C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 9A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhã Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ Lý Anh Sinh Toán
S2 HĐTN-SHL STEM-ROBOT AnhNN Lý Văn
S3 Sinh Văn Cnghệ Sử AnhNN
S4 Văn Văn Địa Nhạc Địa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Anh Hóa Tin Văn Hóa
C2 Anh KNS Tin Văn Lý.
C3 Toán Anh Toán Hóa GDTC
C4 Toán GDCD Toán NGLL GDTC
C5



Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 9A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trương Thế Phong
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ AnhNN GDTC Lý Văn
S2 HĐTN-SHL Lý GDTC Địa Văn
S3 Nhạc Văn Tin Toán Lý.
S4 AnhNN Văn Tin Toán Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 STEM-ROBOT GDCD Toán Văn Hóa
C2 Địa Hóa Toán Văn Cnghệ
C3 Anh Hóa Sinh Sinh Sử
C4 Anh KNS Anh NGLL Anh
C5

Trường THCS Cù Chính Lan

TKB HAI BUỔI LẦN 2

(Từ 26/09/2022)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Định
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 HĐTN-Chcờ GDTC STEM-ROBOT Tin Toán
S2 HĐTN-SHL GDTC Sử Tin Toán
S3 AnhNN Sinh Địa Văn Văn
S4 Nhạc AnhNN Anh Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Hóa KNS Lý Anh
C2 Toán Văn Sinh Anh Hóa
C3 GDCD Văn Toán Anh Hóa
C4 Địa Lý Cnghệ NGLL Lý
C5


